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  TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT                             MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 11 

               -----------------------------                            (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề)
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

Đọc văn bản:

Tuổi thơ chở đầy cổ tích

Dòng sông lời mẹ ngọt ngào

Đưa con đi cùng đất nước

Chòng chành nhịp võng ca dao.

Con gặp trong lời mẹ hát

Cánh cò trắng, dải đồng xanh

Con yêu màu vàng hoa mướp

“Con gà cục tác lá chanh”[…]

Thời gian chạy qua tóc mẹ

Một màu trắng đến nôn nao

Lưng mẹ cứ còng dần xuống

Cho con ngày một thêm cao.

Mẹ ơi, trong lời mẹ hát

Có cả cuộc đời hiện ra

Lời ru chắp con đôi cánh

Lớn rồi con sẽ bay xa
(Trong lời mẹ hát, Trương Nam Hương)

Chú thích: Trương Nam Hương sinh năm 1963 tại Huế, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Ông hiện công tác tại TP Hồ Chí Minh, là hội viện Hội Nhà văn Việt Nam, uỷ viên BCH - Trưởng ban Văn học thiếu nhi. Bài thơ Trong lời mẹ hát gợi về thế giới tuổi thơ với tình yêu thương của mẹ, cho con những tháng năm ngọt ngào như cổ tích.

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1.  Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản?
Câu 2. Trong văn bản trên, người con đã gặp trong lời mẹ hát những hình ảnh quen thuộc nào?
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ sau:

Thời gian chạy qua tóc mẹ

 Một màu trắng đến nôn nao

Câu 4. Thông điệp ý nghĩa nhất từ văn bản trên? Vì sao?
II. LÀM VĂN (6,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

Anh/chị hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) cảm nhận về đoạn thơ sau.

Thời gian chạy qua tóc mẹ

Một màu trắng đến nôn nao

Lưng mẹ cứ còng dần xuống

Cho con ngày một thêm cao.
Câu 2 (4,0 điểm)

 
Viết bài văn nghị luận khoảng (600 chữ) trình bài suy nghĩ của anh/chị về hiện tượng bạo lực ngôn từ trên các trang mạng xã hội hiện nay.            
------------------( Hết (-----------------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không được giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần I
	
	
	4,0

	ĐỌC HIỂU
	1
	      Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm. 
	1,0

	
	2
	Trong văn bản trên, người con đã gặp trong lời mẹ hát những hình ảnh quen thuộc: Cánh cò trắng, dải đồng xanh, màu vàng hoa mướp, con gà cục tác lá chanh
+ Học sinh nêu được 2 hình ảnh: 0,5  điểm.

+ Học sinh nêu được 3 hình ảnh: 0,75 điểm.

+ Học sinh nêu được 4 hình ảnh: 1,0 điểm.
	1,0

	
	3
	- Biện pháp tu từ: Nhân hóa “Thời gian chạy qua tóc mẹ”
- Tác dụng: Nhấn mạnh thời gian trôi quá nhanh. Cảm xúc buồn, xót xa khi thấy mẹ ngày một già đi theo thời gian. Gây ấn tượng cho lời thơ

+ Học sinh nêu được BPTT: 0,5  điểm.

+ Học sinh nêu được tác dụng của BPTT: 0,5 điểm.
	1,0

	
	4
	- Thông điệp ý nghĩa trong văn bản.

HS có thể đưa ra các thông điệp khác nhau, nhưng phải có ý nghĩa, phù hợp với nội dung của văn bản:

+ Biết yêu thương, kính trọng mẹ (cha mẹ)

+ Biết trân quý, ghi nhớ công lao của mẹ (cha mẹ),... 

- Lí giải hợp lí với thông điệp đã lựa chọn

+ Học sinh nêu được thông điệp: 0,5  điểm.

+ Học sinh lí giải hợp lí: 0,5 điểm.
	1,0

	Phần II
	
	
	6,0

	LÀM VĂN
	1
	  Viết đoạn văn cảm nhận về một đoạn thơ
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn

Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

              Cảm xúc suy nghĩ của tác giả về người mẹ
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận

   Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng phải hợp lý, có sức thuyết phục. Có thể hướng đến các ý sau:      

- Thời gian đã làm tóc mẹ bạc trắng, lưng mẹ còng dần xuống  

- Tình yêu thương, xót xa của người con, khi con trưởng thành cũng là lúc mẹ đã già đi.
- Lòng biết ơn của người con đối với sự hy sinh của mẹ.
	1,0

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ 
	0,25

	
	2
	         Hiện tượng bạo lực ngôn từ trên các trang mạng xã hội hiện nay.            
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

Mở bài giới thiệu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

     Bàn luận về hiện tượng bạo lực ngôn từ trên các trang 

mạng xã hội hiện nay.  
	0,5

	
	
	c. Đề xuất hệ thống ý để làm rõ vấn đề nghị luận: 

- Bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội là tình trạng sử dụng những từ ngữ, thông điệp xúc phạm, đe dọa hoặc gây tổn thương tinh thần cho người khác thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Zalo, Instagram...

- Bên cạnh sự phổ biến và tiện lợi của mạng xã hội mang lại cũng có không ít những bật cập.Trên mạng xã hội, người dùng có thể ẩn danh hoặc sử dụng các tài khoản giả mạo để thực hiện hành vi bạo lực ngôn từ mà không bị phát hiện,...

- Bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội gây ra những tác động tâm lý nghiêm trọng đối với nạn nhân, như cảm giác tự ti, lo lắng, stress, trầm cảm và thậm chí suy nghĩ tự tử,...

- Cần nâng cao ý thức cho người dùng về tác động của bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội, cũng như cách phòng tránh và ứng phó với nó. Cần có sự hợp tác giữa các nền tảng mạng xã hội với cơ quan chức năng để tạo ra các chính sách và biện pháp quản lý hiệu quả, nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội, khuyến khích lan tỏa những thông điệp tích cực,...

Lưu ý: HS có thể trình bày suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với với vấn đề nghị luận, phù hợp chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng, vận dụng các thao tác lập luận phù hợp
	2,0

	
	
	    Đánh giá: Khẳng định lại vấn đề. Liên hệ, rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chı́nh tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Viêṭ.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:  Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
	0,5

	.


=====================HẾT========================

Đề chính thức








